
T R Ư Ờ N G  Đ Ạ I  H Ọ C  K H O A  H Ọ C  X Ã  H Ộ I  V À  N H Â N  V Ă N  –  Đ H Q G - H C M 

K H O A  V Ă N  H Ọ C 

L Ị C H T R Ự C  V Ă N  P H Ò N G  K HO A  -  TU Ầ N  1 (6/5-10/5) 

      
Thành 
phần / 

Buổi 
Thứ 2 (6/5) Thứ 3 (7/5) Thứ 4 (8/5) Thứ 5 (9/5) Thứ 6 (10/5) 

BCN 
Khoa 

PGS.TS. Lê Quang Trường TS. Phan Mạnh Hùng TS. Phan Mạnh Hùng ThS. Hồ Khánh Vân PGS.TS. Lê Quang Trường 

Bộ 
phận 
văn 
phòng 

Nguyễn Thị Mỹ Diễm Nguyễn Thị Mỹ Diễm Nguyễn Thị Mỹ Diễm Nguyễn Thị Mỹ Diễm Nguyễn Thị Mỹ Diễm 

ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng 

Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Tâm 

CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(cả ngày) 

 
CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(chiều) 

 
CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(sáng) 

SÁNG 
7:30-
11:30 

 ThS. Ng. Ngọc Bảo 
Trâm 

ThS. Ngô Trà Mi 
ThS. Đào Thị Diễm 
Trang 

ThS. Ng. Thị Phương Thuý 

CHIỀU 
13:30-
16:40 

ThS. Nguyễn Văn Hoài 
ThS. Ng. Ngọc Bảo 
Trâm 

ThS. Ngô Trà Mi 
ThS. Lê Thị Thanh Vy (đi 
công tác) 

ThS. Ng. Thị Phương Thuý 

      

      
  



T R Ư Ờ N G  Đ Ạ I  H Ọ C  K H O A  H Ọ C  X Ã  H Ộ I  V À  N H Â N  V Ă N  –  Đ H Q G - H C M 

K H O A  V Ă N  H Ọ C 

L Ị C H  T R Ự C  V Ă N  P H Ò N G  K H O A  -  T U Ầ N  2 (13/5-17/5) 
 

      
Thành 
phần / 

Buổi 
Thứ 2 (13/5) Thứ 3 (14/5) Thứ 4 (15/5) Thứ 5 (16/5) Thứ 6 (17/5) 

BCN 
Khoa 

PGS.TS. Lê Quang Trường 
TS. Phan Mạnh Hùng TS. Phan Mạnh Hùng ThS. Hồ Khánh Vân PGS.TS. Lê Quang Trường 

Bộ 
phận 
văn 
phòng 

Nguyễn Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm 

ThS. Lê Văn Dũng 
ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng 

Nguyễn Thị Tâm 
CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm 

CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(cả ngày) 

 
CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(chiều) 

 CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(sáng) 

SÁNG 
7:30-
11:30 

 ThS. Ng. Ngọc Bảo Trâm ThS. Lê Thụy Tường Vi ThS. Đào Thị Diễm Trang ThS. Ngô Trà Mi 

CHIỀU 
13:30-
16:40 

ThS. Nguyễn Văn Hoài TS. Ng. Thị Quốc Minh ThS. Lê Thụy Tường Vi ThS. Lê Thị Thanh Vy TS. Đào Lê Na 

  
    

  
    

  



T R Ư Ờ N G  Đ Ạ I  H Ọ C  K H O A  H Ọ C  X Ã  H Ộ I  V À  N H Â N  V Ă N  –  Đ H Q G - H C M 

K H O A  V Ă N  H Ọ C 

L Ị C H  T R Ự C  V Ă N  P H Ò N G  K H O A  -  T U Ầ N  3 (20/5-24/5) 
 

      
Thành 
phần / 

Buổi 
Thứ 2 (20/5) Thứ 3 (21/5) Thứ 4 (22/5) Thứ 5 (23/5) Thứ 6 (24/5) 

BCN 
Khoa PGS.TS. Lê Quang Trường TS. Phan Mạnh Hùng TS. Phan Mạnh Hùng ThS. Hồ Khánh Vân PGS.TS. Lê Quang Trường 

Bộ 
phận 
văn 
phòng 

ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm 

ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng 

CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm 
CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(cả ngày) 

 
CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(chiều) 

 CN. Ng. Đình Minh Khuê 
(sáng) 

SÁNG 
7:30-
11:30 

 TS. Ng. Thị Quốc Minh TS. Nguyễn Đông Triều ThS. Đào Thị Diễm Trang  ThS. Ng. Thị Phương Thuý 

CHIỀU 
13:30-
16:40 

TS. La Mai Thi Gia TS. Lê Ngọc Phương ThS. Lê Thụy Tường Vi ThS. Lê Thị Thanh Vy TS. Đào Lê Na 

  
    

  
    

  



T R Ư Ờ N G  Đ Ạ I  H Ọ C  K H O A  H Ọ C  X Ã  H Ộ I  V À  N H Â N  V Ă N  –  Đ H Q G - H C M 

K H O A  V Ă N  H Ọ C 

L Ị C H  T R Ự C  V Ă N  P H Ò N G  K H O A  -  T U Ầ N  4 (27/5-31/5) 
 

      
Thành 
phần / 

Buổi 
Thứ 2 (27/5) Thứ 3 (28/5) Thứ 4 (29/5) Thứ 5 (30/5) Thứ 6 (31/5) 

BCN 
Khoa 

PGS.TS. Lê Quang Trường TS. Phan Mạnh Hùng TS. Phan Mạnh Hùng ThS. Hồ Khánh Vân PGS.TS. Lê Quang Trường 

Bộ 
phận 
văn 
phòng 

ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm ThS. Ng. Thị Mỹ Diễm 

ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng ThS. Lê Văn Dũng 

CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm CN. Nguyễn Thị Tâm 

CN. Ng. Đình Minh Khuê 

(cả ngày) 
 CN. Ng. Đình Minh Khuê 

(chiều) 
 CN. Ng. Đình Minh Khuê 

(sáng) 

SÁNG 
7:30-
11:30 

 TS. Ng. Thị Quốc Minh TS. Nguyễn Đông Triều TS. Dương Hoàng Lộc  

CHIỀU 
13:30-
16:40 

TS. La Mai Thi Gia  TS. Lê Ngọc Phương  TS. Dương Hoàng Lộc TS. Lê Ngọc Phương 

 

 


